
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN YDCT - PHCN KON TUM ______

PHỤ LỤC 
DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ QUÝ IV NĂM 2026

                        (Kèm theo Thư mời số …..... /TM-YDCT-PHCN ngày ……...tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện YDCT-PHCN Kon Tum)

đơn vị tính: Đồng

TT Tên hàng hoá Quy cách Đơn
 vị tính

Số
lượng Địa điểm thực hiện

Mô tả hàng
hoá/ tiêu
chuẩn kỹ
thuật…

Ghi chú
….. Đơn giá Thành tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I Vật tư tiêu hao

1 Bông thấm  nước 1kg/ gói
12kg / thùng Kg 20

Tại Bệnh viện
 YDCT-PHCN Kon Tum

2 Bơm tiêm 5ml 100 cái / hộp
20 hộp / kiện Cái 500

Tại Bệnh viện
 YDCT-PHCN Kon Tum

3 Băng dính lụa 2.5*5 12 Cuộn/ Hộp Cuộn 264
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

4
Ống nghiệm lấy máu K2
EDTA
Nắm nhựa màu xanh

Khay 100 ống
 x 24 Khay / Kiện Ống 300

Tại Bệnh viện
 YDCT-PHCN Kon Tum

5

Chỉ Trustigut (C)
(Chromic Catgut) số 4/0,
dài 75 cm, kim tròn, dài
20mm

Hộp 24 Tép Tép 96
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

6 Găng trần 50 đôi /  hộp Đôi 9.100
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum
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7 Găng phẫu thuật tiệt trùng
số 6.5 và 7 50 đôi /  hộp Đôi 200

Tại Bệnh viện
 YDCT-PHCN Kon Tum

8 Gel siêu âm Can 5 Lít Lit 20
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

9
Kim châm cứu dạng vĩ
Nhôm tay cầm bằng  đồng
( 0,3*25mm)

Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 55.600
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

10
Kim châm cứu dạng vĩ
Nhôm tay cầm bằng  đồng
( 0,3* 40 mm)

Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 27.800
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

11 Màng sắc thuốc 2 cặp/thùng (4 cuộn) Cặp 3
Tại Bệnh viện

 YDCT-PHCN Kon Tum

Tổng cộng:11 khoản
Ghi chú:
- Từ cột 1 đến cột 6 giữa nguyên không thay đổi thứ tự cột và hàng theo biểu mẫu, từ cột thứ 7 trở đi quý công ty có thể thêm cột để làm rõ tính chất hàng hoá, tiêu chuẩn kỹ thuật, tên thương mại của
hàng hoá …
- Giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển
- Thể hiện rõ thời gian giao hàng, đây là một yếu tố được xem xét trong hồ sơ thầu.
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